
1,2,3,4
Khối 4 7h00’ 7h10’- 7h50’
Khối 2 8h10’ 8h30’- 9h10’

Khối 3 7h00’ 7h20’- 7h30’
Phần lý thuyết học sinh làm bài tại 
lớp.

3.1; 3.2 8h00’- 8h25’
3.3; 3.4 8h35’- 9h00’
3.5; 3.6 9h10’- 9h35’

Công Nghệ (3) Khối 3 7h00’ 7h20’- 8h00’

Khoa học (lớp 4) Khối 5 7h00’ 7h20’- 8h00’

LS&ĐL  (lớp 4) Khối 5 8h30’ 8h40’- 9h20’

Khối 4 7h00’ 7h20’- 7h30’
Phần lý thuyết học sinh làm bài tại 
lớp.

4.1; 4.2 8h00’- 8h25’
4.3; 4.4 8h35’- 9h00’

4.5 9h10’- 9h35’
Khối 3 7h00’ 7h10’- 7h50’
Khối 1 8h10’ 8h30’- 9h10’

Tiếng Việt (đọc 
hiểu)

1,2,3,4 7h00’ 7h20’- 8h00’

1,2,3 8h20’ 8h40’- 9h20’
4 8h20’ 8h40’- 9h35’

22/5/2023 Sáng Toán 1,2,3,4 7h00’ 7h20’- 8h00’

Giáo viên kiểm tra trong tuần ôn tập từ ngày 15/5 - 18/5/2023Tiếng Việt (đọc thành tiếng)

Ghi chú

Sáng

Tiếng Anh (lớp 4;2)

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO LỊCH KIỂM TRA  HỌC KÌ II - KHỐI 1,2,3,4
TRƯỜNG TH PHƯỚC VĨNH A Năm học 2022-2023

Ngày KT

Phần thực hành học sinh làm trên 
máy.

7h’50
Tin học( lớp 3)

Sáng

15/5/2023

Buổi 
KT

Môn Khối/Lớp
Thời gian mở 

đề
Thời gian
làm bài

  HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tâm

7h’50
Phần thực hành học sinh làm trên 
máy.

Tin học( lớp 4)

Tiếng Anh (lớp 3;1)

16/5/2023

17/5/2023 Sáng

19/5/2023 Sáng
Tiếng Việt (viết)



ó


